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Kon Tum, ngày 14 tháng 7 năm 2023 

 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, 7 

Sử dụng trong trường THPT Ngô Mây năm học 2023-2024 

1. Căn cứ thực hiện 

- Quyết định  số 306/QĐ-UBND  ngày  20/4/2021 của Ủy  ban  nhân dân tỉnh Kon Tum phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định  số 294/QĐ-UBND  ngày 19/5/2022 của Ủy  ban  nhân dân 

tỉnh Kon Tum phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, và lớp 10 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Tình hình thực tế và đề xuất của nhà trường 

2. Danh mục Sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 của trường 

Stt Tên sách Bộ sách Tác giả Tổ chức 

1 

Ngữ Văn 

tập một + tập 

hai 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê 

Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Toán  

tập một + tập 

hai 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 

Hùng Thắng. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh  

Right on! 
Right on! 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên. 

NXB ĐHSP 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4 
Khoa học tự 

nhiên  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê 

Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 



Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị 

Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh. 

5 
Lịch sử và Địa 

lý  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí) 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 
Giáo dục công 

dân  

Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang. 

NXB Đại 

học Huế) 

7 Âm nhạc  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

8 Mĩ thuật  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (dồng Chủ biên), Nguyễn 

Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 Tin học  Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 

Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng 

Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

10 Công nghệ  Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ 

biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu 

Hương, Kim Văn Vạn. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

11 Giáo dục thể 

chất  

Cánh diều Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc (Chủ 

biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Trãi, Đặng 

Thị Thu Thủy. 

Đại học Sư 

phạm 

12 Hoạt động 

Trải nghiệm, 

HN  

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

NXB Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

Tổng cộng: danh mục gồm có 12 sách giáo khoa 

       NGƯỜI LẬP        HIỆU TRƯỞNG 

             (đã ký) 

 

 

   Nguyễn Văn Thành                               Lê Thanh Bình 
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